
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 12 – 2025 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Cầu nguyện cho các Kitô hữu sống trong vùng xung đột:  

Chúng ta hãy cầu nguyện để các Kitô hữu đang sống trong 

vùng chiến tranh hay xung đột, đặc biệt ở Trung Đông, trở 

thành những hạt giống của hòa bình, của hòa giải và của niềm 

hy vọng. 
 

  1  Thứ hai tuần 1 mùa Vọng.  Bài đọc: Isaia 2,1-5 hay Isaia 4,2-6.  Phúc Âm: Mátthêu 8,5-
11. 

  2 Thứ ba tuần 1 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 11,1-10. Phúc Âm: Luca 10,21-24. 

  3 Thứ tư. Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục dòng, bổn mạng các xứ truyền giáo 
[1552]. Lễ nhớ. Bài đọc: Isaia 25,6-10a. Phúc Âm: Mátthêu 15, 29-37. 

  4 Thứ năm tuần 1 mùa Vọng.  Hoặc thánh Gioan Đamascô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 
[khoảng 750]. Bài đọc: Isaia 26,1-6. Phúc Âm: Mátthêu 7,21.24-27. Ngày cầu nguyện 
cho ơn thiên triệu 

  5  Thứ sáu tuần 1 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia  29, 17-24. Phúc Âm: Mátthêu  9,27-31. 
Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

  6  Thứ bảy tuần 1 mùa Vọng. Hoặc thánh Nicôla, giám mục thành Myra, ở tiểu Á    
[khoảng 350].  Bài đọc: Isaia 30, 19-21.23-26.  Phúc Âm: Mátthêu  9,35 - 10,1.6-8. 
Thứ bảy đầu tháng kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. 

  7 + CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Bài đọc: Isaia 11,1-10. Rôma 15,4-9. Phúc Âm: 
Mátthêu 3, 1-12. Không cử hành lễ thánh Ambrôsiô, giám mục thành Milanô, tiến sĩ 
Hội Thánh [397]. Thánh Vịnh tuần 2. 

  8   Thứ hai. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.  Bài đọc: Sáng Thế 3,9-
15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Phúc Âm: Luca 1,26-38. 

  9  Thứ ba tuần 2 mùa Vọng. Hoặc thánh Gioan Điđacô (Juan Diego) Cuauhtlatoatzin, 
chứng nhân đức tin [1548]. Bài đọc: Isaia 40, 1-11. Phúc Âm: Mátthêu 11, 25-30. 

10 Thứ tư tuần 2 mùa Vọng. Bài đọc Isaia 40, 25-31. Phúc Âm: Mátthêu 11, 28-30. Hoặc lễ 
Đức Mẹ Lôrêtô. Bài đọc: Isaia 7, 10-14; 8,10. Phúc Âm: Luca 1,26-38. 

11 Thứ năm tuần 2 mùa Vọng. Hoặc hoặc thánh Đamasô I, giáo hoàng [384]. Bài đọc 
Isaia 41,13-20. Phúc Âm: Mátthêu 11,7b.11-15. 

12  Thứ sáu tuần 2 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 48,17-19. Phúc Âm: Mátthêu 11, 16-19. Hoặc 
Đức Mẹ Guađalupê. Bài đọc: Isaia 7,10-14; 8,10c. Phúc Âm: Luca 1,39-48.  

13 Thứ bảy tuần 2 mùa Vọng. Hoặc thánh Lucia, đồng trinh, tử đạo [khoảng 304]. Bài 
đọc: Huấn Ca 48, 1-4.9-11. Phúc Âm: Mátthêu 17,9a.10-13. 

14 + CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Bài đọc: Isaia35,1-6a.10; Giacôbê 5,7-10. Phúc 
Âm: Mátthêu 11,2-11. Không cử hành lễ thánh Gioan Thánh Giá, linh mục dòng, tiến 
sĩ Hội Thánh [1591]. Thánh Vịnh tuần 3. 

15   Thứ hai tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Dân Số 24, 2-7.15-17a.  Phúc Âm: Mátthêu  21,23-
27. 

16  Thứ ba tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc:  Sôphônia 3,1-2.9-13.  Phúc Âm: Mátthêu 21, 28-
32. 



17 Thứ tư tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Sáng Thế 49, 2.8-10. Phúc Âm: Mátthêu 1,1-17. 

18 Thứ năm tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Giêrêmia 23,5-8. Phúc Âm: Mátthêu 1,18-24. 

19  Thứ sáu tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Thẩm Phán 13,2-7.24-25a.  Phúc Âm: Luca 1,5-25. 

20 Thứ bảy tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc:  Isaia  7,10-14. Phúc Âm: Luca 1, 26-38. 

21 + CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Bài đọc: Isaia  7,10-14; Rôma 1,1-7. Phúc Âm: 
Mátthêu 1,18-24. Thánh Vịnh tuần 4. 

22  Thứ hai tuần 4 mùa Vọng. Bài đọc: 1 Samuel 1,24-28. Phúc Âm: Luca 1,46-56. 

23  Thứ ba tuần  4 mùa Vọng.  Tưởng niệm lễ thánh Gioan Kêty, linh mục [1473].  Bài đọc: 
Malachia 3,1-4.23-24.  Phúc Âm: Luca 1, 57-66. 

24 Thứ tư tuần 4 mùa Vọng.  
Lễ sáng. Bài đọc: 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16. Phúc Âm: Luca 1,67-79.  
Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh. Bài đọc: Isaia 62,1-5; Công Vụ Tông Đồ 13,16-17.22-
25. Phúc Âm: Mátthêu 1,1-25.  

25 + THỨ NĂM CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. 
*Lễ đêm. Bài đọc: Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Phúc Âm: Luca 2,1-14.  
*Lễ rạng đông. Bài đọc: Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Phúc Âm: Luca 2,15-20.  
*Lễ ban ngày. Bài đọc: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-16. Phúc Âm: Gioan 1,1-18. 

26 + THỨ SÁU. NGÀY II TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, 
TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Phúc 
Âm: Mátthêu 10,17-22. Lễ buộc tại Đức. 

27 THỨ BẢY. NGÀY III TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, 
TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Bài đọc: 1 Gioan 1,1-4. Phúc 
Âm: Gioan 20,2-8.  

28 + CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT. Lễ kính. Bài đọc: Huấn Ca 3,2-6.12-14; 
Côlôssê 3,12-21. Phúc Âm: Mátthêu 2,13-15.19-23. Thánh Vịnh riêng. 

29   THỨ HAI  NGÀY V TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  Bài đọc: 1 Gioan 2,3-11. 
Phúc Âm: Luca 2, 22-35. 

30 THỨ BA. NGÀY VI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  Bài đọc: 1 Gioan 2,12-17. 
Phúc Âm: Luca 2,36-40. 

31 THỨ TƯ. NGÀY VII TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Bài đọc: 1 Gioan 2,18-21. 
Phúc Âm: Gioan 1,1-18.  
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